
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  

Số:             /SYT-NVYD Kon Tum, ngày        tháng 7 năm 2021 
  

V/v cập nhật cách ly y tế 

Phòng, chống dịch COVID-19 

theo Công văn số 1907/SYT-NVYD 

(đến 10h00 ngày 13/7/2021) 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Uỷ ban nhân dân, BCĐ PCD COVID-19 

   các huyện, thành phố; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Căn cứ Công văn số 1715/UBND-KGVX ngày 27 tháng 5 năm 2021; 

Công văn số 1556/UBND-KGVX ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc bổ sung phương án, chỉ điṇh cách ly y tế đối tượng từ vùng dịch 

trong nước về địa bàn tỉnh; Công văn số 1771/UBND-KGVX ngày 31 tháng 5 

năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng chống dịch COVID-19; 

Căn cứ tình hình dic̣h COVID-19 và yếu tố dic̣h tê ̃liên quan taị các tỉnh, 

thành phố; Sở Y tế cập nhật hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-

19 tiếp tục theo Công văn số 1907/SYT-NVYD ngày 09/5/2021, như sau: 

Đối tượng cách ly y tế và chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 (kèm Phụ 

lục hướng dẫn địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19) 

1. Thời gian kiểm soát yếu tố dịch tễ được tính trong vòng 14 ngày hoặc 

sớm, muộn hơn tùy thuộc vào sự kiểm soát nguồn lây của địa phương có ca 

COVID-19 cộng đồng (Ban Chỉ đaọ tỉnh giao Sở Y tế quyết định).  

2. Cách ly tại cơ sở y tế + xét nghiệm theo chỉ định của Bác sỹ: Áp dụng 

đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ + có một trong các triệu chứng của 

COVID-19 (sốt; ho; đau họng; khó thở; mệt mỏi, đau người, ớn lạnh; giảm hoặc 

mất vị giác, khứu giác; hoặc viêm phổi…).  

3. Cách ly tập trung 21 ngày + theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày + xét 

nghiệm SARS-CoV-2 04 lần (vào ngày thứ 1, 14 và 20 của thời gian cách ly tập 

trung và ngày thứ 7 của thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly tập trung; 

có thể chỉ định thêm1 những lần khác tùy thuộc vào yếu tố nguy cơ). Áp dụng 

đối với các trường hợp sau:  

                                                 
1 Công văn số 805/SYT-NVYD ngày 02/03/2021 của Sở Y tế về việc cho chủ trương một số nội dung trong công 

tác phòng chống dịch COVID-19. 
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- Các trường hợp tiếp xúc vòng 1 không có các triệu chứng COVID-19. 

Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các thôn (hoặc tương đương hoặc khu vực 

phong tỏa2) có ca COVID-19 trong cộng đồng.  

- Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các địa phương có nguy cơ cao với 

COVID-19 (địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg), từ 00h00 ngày 

13/7/2021 (các trường hợp về trước thời gian nêu trên thì giữ nguyên biện pháp 

đang thực hiện). 

- Người nhà, người bệnh về địa bàn tỉnh có đến/ở tại các khoa, phòng có 

ca COVID-19 khi chưa được kiểm soát của các cơ sở khám chữa bệnh hoặc có 

liên quan trực tiếp (nếu người bệnh đang tiếp tục quá trình điều trị sau ra viện thì 

cách ly tại cơ sở y tế; nếu cơ sở khám chữa bệnh có phong tỏa thì áp dụng theo 

khu vực phong tỏa).  

- Các địa phương nâng cấp đáp ứng phòng chống dịch: 

+ Tỉnh Nghệ An, thành phố Đà Nẵng: Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về 

từ xã (hoặc tương đương) có ca COVID-19 cộng đồng.  

+ Tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh: Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các 

huyện (hoặc tương đương) có ca COVID-19 trong cộng đồng.  

+ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai: Người về địa 

bàn tỉnh có đến/ở/về từ các tỉnh/thành này, từ 00h00 ngày 13/7/2021 (các 

trường hợp về trước thời gian nêu trên thì giữ nguyên biện pháp đang thực 

hiện). 

+ Thành phố Hà Nội, tỉnh Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, 

Vĩnh Long, Khánh Hoà, Phú Yên và Quãng Ngãi: Người về địa bàn tỉnh có 

đến/ở/về từ các tỉnh/thành này, từ 12h00 ngày 13/7/2021 (các trường hợp về 

trước thời gian nêu trên thì giữ nguyên biện pháp đang thực hiện). 

4. Cách ly tại nhà + xét nghiệm 01 lần vào ngày thứ 07 của cách ly (có 

thể chỉ định thêm những lần khác tùy thuộc vào yếu tố nguy cơ). Áp dụng đối 

với các trường hợp sau (trừ địa bàn đã cách ly tập trung):  

- Các trường hợp tiếp xúc vòng 2 không có các triệu chứng COVID-19. 

Người về địa bàn tỉnh: Có đến/ở/về từ các xã (hoặc tương đương) có ca COVID-

19 trong cộng đồng.  

- Người nhà, người bệnh về địa bàn tỉnh có đến/ở tại các khoa, phòng 

khác của cơ sở khám chữa bệnh có khoa, phòng có ca COVID-19 khi chưa được 

kiểm soát (nếu người bệnh đang tiếp tục quá trình điều trị sau ra viện thì cách ly 

tại cơ sở y tế).  

- Các địa phương nâng cấp đáp ứng phòng chống dịch: 

                                                 
2 Khu vực phong tỏa: Chỉ áp dụng khi có địa chỉ rõ ràng như chung cư; khách sạn; bệnh viện; khu vực có giới 

hạn rõ ràng của khu phố, đường phố... 
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+ Tỉnh Nghệ An, Bình Định: Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các 

huyện (hoặc tương đương) có ca COVID-19 trong cộng đồng.  

+ Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh: Người về địa bàn 

tỉnh có đến/ở/về từ các tỉnh/thành này.  

5. Yêu cầu khai báo y tế bắt buộc tại cơ sở y tế gần nhất và tự theo dõi 

sức khỏe tại nhà 14 ngày + có thể chỉ định xét nghiệm trường hợp nguy cơ cao. 

Áp dụng đối với các trường hợp sau (trừ địa bàn đã cách ly y tế): 

- Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các huyện (hoặc tương đương) có 

ca COVID-19 trong cộng đồng của các tỉnh/thành khác. 

- Người không có tiếp xúc gần với ca bệnh xác định mà chỉ liên quan tại 

các sự kiện tập trung đông người có ca COVID-19.  

- Các địa phương nâng cấp đáp ứng phòng chống dịch: 

Tỉnh Nghệ An, Bình Định: Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các 

tỉnh/thành này. 

6. Yêu cầu khai báo y tế bắt buộc: Áp dụng đối với người về địa bàn 

tỉnh có đến/ở/về từ tỉnh (hoặc tương đương) có ca COVID-19 cộng đồng (trừ 

các địa bàn đã hướng dẫn các mục trên).  

Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; BCĐ phòng 

chống dịch COVID-19 các cấp3; các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum; 

- Công an tỉnh; Sở GTVT; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 

                                                 
3 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các cấp chịu trách nhiệm gửi cập nhật cách ly y tế đến các Tổ 

cộng đồng. 



 

 

CẬP NHẬT: 10 h 00 , ngày 13 / 7 / 2021 

Phụ lục 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Công văn số …….../SYT-NVYD ngày         /7/2021 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 
_____________________ 

 

TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

1 
HƯNG 

YÊN 

Huyện Yên Mỹ 

(16)4 

Xã Nghĩa Hiệp Phòng khám Việt Pháp, thôn Thanh Xá 06/5/2021  

Xã Việt Cường Thôn Mỹ Xá 09/6/2021  

Thị trấn Yên Mỹ (16) Toàn thị trấn Yên Mỹ 13/7/2021  

Xã Trung Hưng (16) Toàn xã Trung Hưng 13/7/2021  

Toàn huyện Yên Mỹ  27/6/2021  

Huyện Ân Thi 

Xã Nguyễn Trãi Thôn Mão Xuyên 26/6/2021  

Xã Bắc Sơn Thôn An Đỗ 25/6/2021  

Xã Hồ Tùng Mậu Thôn Lưu Xá 26/6/2021  

Huyện Kim Động 
Xã Vũ Xá Thôn Bình Đôi 26/6/2021  

Xã Toàn Thắng Thôn Nghĩa Giang 29/6/2021  

Huyện 

 Khoái Châu 

Xã Tân Dân Thôn Thọ Bình 26/6/2021  

Xã Hồng Tiến  30/6/2021  

Xã An Cảnh (16) Toàn xã An Cảnh 13/7/2021  

Huyện Tiên Lữ 

Xã An Viên Thôn An Xá 25/6/2021  

Xã Minh Phượng Thôn Điềm Tây 14/6/2021  

Thị trấn Vương Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ 20/6/2021  

Thị xã Mỹ Hào 
Xã Bần Yên Nhân  25/6/2021  

Phường Dị Sử Công ty TNHH giày Ngọc Tề 25/6/2021  

                                                 
4 (16): Địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Xã Nhân Hoà  25/6/2021  

Xã Phùng Chí Kiên  25/6/2021  

Xã Hưng Long  25/6/2021  

2 
TP HẢI 

PHÒNG 

Quận Ngô Quyền Phường Đằng Giang Ngõ 40 phố Phụng Pháp 24/6/2021  

Huyện Vĩnh Bảo 

 

Xã Cộng Hiền  Thôn Cộng Hiền 19/6/2021  

Xã Lý Học  Thôn 2 14/6/2021  

Xã Hoà Bình  Thôn 3 14/6/2021  

3 
LẠNG 

SƠN 

Huyện Hữu Lũng 

 

Xã Hòa Thắng Thôn Bảo Đài 15/5/2021 04/7/2021 

Xã Hồ Sơn  Thôn Nà Hoa, thôn Đồng Sơn 15/5/2021 04/7/2021 

Xã Thiện Tân Thôn Quyết Thắng, thôn Quyết Tiến 23/5/2021 04/7/2021 

Xã Thanh Sơn Kho KV1 27/5/2012 04/7/2021 

Xã Minh Hòa Thôn Xa 14/5/2021 04/7/2021 

4 HÀ TĨNH 

Huyện Thạch Hà 
Xã Tân Lâm Hương 

Các thôn Trung Hòa, Thắng Hòa, 17, 18, Nhân Hòa, Tân 

Tiến, Bình Tiến, Đông Tân (16) 
25/5/2021  

Xã Thạch Long Thôn Đông Hà 1, 2 13/6/2021  

Huyện Hương Sơn 

Xã Sơn Phú Đại lý vật liệu xây dựng Thứ Hường xóm Đại Vường 04/6/2021  

Xã Sơn Sơn Trường Quán ăn Tân Hòa thôn 1 04/6/2021  

Xã Quang Diệm Thôn 5 04/6/2021  

Huyện Nghi Xuân Xã Xuân Viên Thôn Gia Phú 03/6/2021  

Thị xã Hồng Lĩnh Phường Nam Hồng  26/5/2021  

5 ĐĂK LĂK 
Huyện Lắk 

Xã Đăk Liêng Buôn Drên A 26/6/2021  

Thị trấn Liên Sơn Tổ dân phố 4; Trung tâm Y tế huyện Lắk 26/6/2021  

Huyện Ea H’leo Xã Cư Mốt Thôn 5 05/7/2021  

6 GIA LAI Huyện Chư Sê Xã H’Bông Làng Kte 04/7/2021  
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Huyện Krông Pa Thị trấn Phú Túc Tổ dân phố 6 22/6/2021  

7 BẠC LIÊU 

Huyện Hoà Bình Xã Vĩnh Mỹ A Ấp Xóm Lớn A 25/5/2021  

Huyện Phước 

Long 
Xã Vĩnh Thanh Ấp Phước Thành 05/7/2021  

8 
TÂY 

NINH 

Thị xã Hoà Thành Xã Long Thành Nam Ấp Bến Kéo 22/5/2021  

Thị xã Trảng Bàng 

Phường Gia Lộc 
Ngã 4 văn phòng khu phố Lộc Trát đến ngã 3 nhà ông 

Thành Râu, phường Gia Lộc 
10/6/2021  

Phường An Tịnh 

Công ty TNHH sản xuất thương mại Chung Vượng- Khu 

công nghiệp Trảng Bàng; Nhà trọ Minh Mập ở khu phố 

Suối Sâu 

18/6/2021  

Xã Hưng Thuận Ấp Lộc Trị  10/6/2021  

Xã An Hoà Khu công nghiệp Thành Thành Công 10/6/2021  

Xã Phước Chỉ  10/6/2021  

Huyện Gò Dầu Xã Cẩm Giang Ấp Cẩm Bình 10/6/2021  

9 
TRÀ 

VINH 

Huyện Cầu Kè Thị trấn Cầu Kè Khóm5, Khóm 6 21/5/2021  

Huyện Trà Cú Xã An Quảng Hữu  19/6/2021  

Huyện Tiểu Cần Xã Hùng Hoà Ấp Hoà Thành 26/6/2021  

Huyện Châu Thành Xã Lương Hoà Ấp Bót Chếch 07/7/2021  

Huyện Cầu Ngang 
Xã Mỹ Hoà Ấp Mỹ Cẩm B; Ấp Cái Già Bến 08/7/2021  

Xã Mỹ Long Nam Ấp Nhứt B 10/7/2021  

10 
HOÀ 

BÌNH 

Huyện Tân Lạc Thị trấn Mãn Đức Khu Mường Định 14/6/2021  

Huyện Cao Phong Xã Dũng Phong Xóm Bãi Bệ 1 15/6/2021  

11 LÀO CAI Thành phố Lào Cai 
Phường Duyên Hải Tổ 2 11/6/2021  

Phường Cốc Lếu Đường Nguyễn Khuyến 14/6/2021  
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

12 
QUẢNG 

NAM 
Huyện Điện Bàn Phường Điện Dương Khối phố Hà My Đông B 16/6/2021  

13 
BÌNH 

THUẬN 

Thành phố  

Phan Thiết 
Phường Phú Tài 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận; Khu chung cư Văn 

Thánh 
10/6/2021  

Huyện Tuy Phong 
Xã Liên Hương Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong 10/6/2021  

Xã Phú Lạc Thôn Lạc Trị 12/6/2021  

Huyện Hàm Thuận 

Bắc 

Xã Hàm Trí Thôn Phú Hoà 20/6/2021  

Xã Hàm Thắng Thôn Phú Lợi 22/6/2021  

14 
QUẢNG 

NINH 

Thành phố  

Cẩm Phả 
Phường Mông Dương Kho xăng Bình Minh 20/6/2021  

15 
KIÊN 

GIANG 

Thành phố Rạch 

Giá 

Phường Vĩnh Quang Lộ Liên Hương 14/6/2021  

Phường Vĩnh Thông Khu phố 2 14/6/2021  

Phường An Hoà Khu phố 3; Khu đô thị Phú Cường 09/7/2021  

16 SƠN LA 

Huyện Thuận Châu 

(16) 
 Toàn huyện Thuận Châu 13/7/2021  

Huyện Mộc Châu 
Xã Tân Hợp Bản Lũng Mú 25/6/2021  

Xã Chiềng Sơn Tiểu khu 19/5 25/6/2021  

Huyện Phù Yên Xã Kim Bon Bản Trung Thành 25/6/2021  

17 
BÀ RỊA- 

VŨNG 

TÀU 

Huyện Long Điền 
Xã Phước Tỉnh Ấp Phước Tân 16/6/2021  

Xã Phước Hưng Phòng khám Đa khoa Medic Sài Gòn 3 28/6/2021  

Huyện Châu Đức 
Xã Sơn Bình Tổ 8, 9, 10 thôn Tân Bình 18/6/2021  

Xã Láng Lớn  18/6/2021  

Huyện Xuyên Mộc Xã Phước Tân  18/6/2021  

TP Bà Rịa Phường Long Tâm Bệnh viện Bà Rịa 28/6/2021  
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Phường Phước Hiệp Đường Nguyễn Hữu Thọ 03/7/2021  

TP Vũng Tàu 

(16) 

Phường Rạch Dừa Đường 30/4 23/6/2021  

Phường 11  26/6/2021  

  Toàn thành phố Vũng Tàu 14/7/2021  

Thị xã Phú Mỹ Xã Tân Hải  23/6/2021  

18 
AN 

GIANG 

Huyện An Phú Thị trấn Long Bình Ấp Tân Khánh 14/6/2021  

TP Châu Đốc 

Phường Vĩnh Ngươn  20/6/2021  

Phường Châu Phú B Khóm Châu Long 7 20/6/2021  

TP Long Xuyên Phường Mỹ Bình Bệnh viện Tim mạch An Giang 09/7/2021  

Huyện Tịnh Biên 
Thị trấn Tịnh Biên 

(16) 
Toàn thị trấn Tịnh Biên 13/7/2021  

 Thị trấn Nhà Bàng Khu vực chợ Nhà Bàng, thuộc khóm Thới Hòa  06/7/2021  

Huyện Châu Phú Xã Bình Long Khu công nghiệp Bình Long của xã Bình Long 08/7/2021  

19 
LÂM 

ĐỒNG 
Huyện Đạ Tẻh Xã Mỹ Đức (16) 

Thôn Phú Hoà 26/6/2021  

Toàn xã Mỹ Đức 13/7/2021  
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Huyện Đơn Dương 

Xã Lạc Lâm 

(16) 

Nhà nghỉ Thủy Tiên 26/6/2021  

Toàn xã Lạc Lâm 13/7/2021  

Xã Tân Lập 

(16) 
Toàn xã Tân Lập 13/7/2021  

Thị trấn Thạnh Mỹ 

(16) 
Toàn thị trấn Thạnh Mỹ 13/7/2021  

20 
QUẢNG 

TRỊ 
Huyện Hướng Hoá 

Thị trấn Lao Bảo Khách sạn SePon 04/7/2021  

Thị trấn Khe Sanh Khối 2; Khối 3A; Khối 3B; Khối 5 07/7/2021  

21 
THỪA 

THIÊN 

HUẾ 

Huyện Phú Lộc Xã Lộc Thuỷ Thôn Phước Hưng 29/6/2021  

22 
NINH 

THUẬN 

Huyện Ninh Hải Xã Hộ Hải Thôn Gò Cũ 20/6/2021  

Huyện Ninh Phước 

Xã Hữu Phước Thôn Tân Đức 07/7/2021  

Xã Phước Thái  Thôn Như Ngọc 08/7/2021  

23 BẾN TRE Huyện Châu Thành Xã An Khánh Ấp An Mỹ 30/6/2021  

24 
SÓC 

TRĂNG 

Huyện Mỹ Xuyên Xã Hoà Tú 1  04/7/2021  

Thị xã Vĩnh Châu Xã Vĩnh Hải KDC Giồng Sao 09/7/2021  
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Phường Vĩnh Phước Đường Nam Sông Hậu 09/7/2021  

25 CÀ MAU 

Huyện Thới Bình Xã Tân Phú Ấp Đầu Nai 02/7/2021  

TP Cà Mau Xã An Xuyên Ấp Tân Hiệp 02/7/2021  

26 HÀ NAM Huyện Kim Bảng Xã Thi Sơn Thôn 4 24/6/2021  

27 
HẬU 

GIANG 
Huyện Phụng Hiệp Thị trấn Cây Dương Ấp Mỹ Lợi 06/7/2021  

28 
ĐĂK 

NÔNG 

Huyện Đắk R’Lấp Thị Trấn Kiến Đức Tổ 1 08/7/2021  

Huyện Krông Nô Xã Đăk Sôr Thôn Quảng Đà 08/7/2021  

29 CẦN THƠ 

Quận Cái Răng 

(16) 

Phường Hưng Phú Khu vực 8 25/6/2021  

 Toàn quận Cái Răng 13/7/2021  

Quận Ninh Kiều 

(16) 

Phường An Bình Khu vực 6 26/6/2021  

Phường Tân An Tổ 33, khu 3 10/7/2021  

 Toàn quận Ninh Kiều 13/7/2021  
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CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CÁCH LY TẬP TRUNG TOÀN TỈNH 

(Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, 

Đồng Tháp, Vĩnh Long, Khánh Hoà, Phú Yên, Quãng Ngãi) 

TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

1 

TP HỒ 

CHÍ 

MINH 

(16) 

Toàn Thành phố Hồ Chí Minh 13/7/2021  

Quận Bình Tân 

Phường Bình Hưng Hoà 
Hẻm 50 đường số 5; Hẻm 403 hương lộ 3; Số 9A đường số 

13; Lô A chung cư Gia Phú; Phòng khám Thiên Phước 
31/5/2021  

Phường Bình Hưng Hoà A 
Phòng khám Đa khoa Thiên Hậu, địa chỉ số 147 đường 

Bình Long 
07/6/2021  

Phường Bình Hưng Hoà B 

Phường Bình Trị Đông 

Số 268 Nguyêñ Thi ̣ Tú; Hẻm 37/23/8 Hồ Văn Long; Số 

177/27A Liên khu 4-5 
05/7/2021  

Khu phố 13, 16 05/7/2021  

Phường Bình Trị Đông A Khu phố 2, 3, 5, 6, 7, 8 09/7/2021  

Phường Bình Trị Đông B  09/7/2021  

Phường An Lạc 

 

Chung cư Ehome3 - Tây Sài Gòn; Đường số 6, khu dân cư 

Nam Long 
25/5/2021  

Xã Đại Mạch 

Công ty TNHH Tỷ Hùng số 162A Hồ Học Lãm; Hẻm 258 

đường Hồ Ngọc Lãm; Số 303 đường Hồ Ngọc Lãm 
30/5/2021  

Chợ khu phố 2 đường Hồ Học Lãm 01/6/2021  

Trạm Y tế phường An Lạc 03/6/2021  

Phường An Lạc A Đường Tên Lửa; Đường Kinh Dương Vương 09/7/2021  

Phường Tân Tạo Đường số 49 02/6/2021  

Phường Tân Tạo A  05/7/2021  

Quận 3 

Phường 13 Hẻm 195 Lê Văn Sỹ 15/6/2021  

Phường 14 Hẻm 150 Trần Quang Diệu 12/7/2021  

Phường 1 Lô G, chung cư Nguyêñ Thiện Thuật  04/6/2021  

Phường 8 Hẻm 82 đường Lý Chính Thắng 04/6/2021  

Phường 3 Hẻm 51/22 Cao Thắng 23/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Hẻm 242 đường Nguyễn Thiện Thuật 04/6/2021  

Phường 4 Đường Vườn Chuối và đường Nguyễn Thượng Hiền  19/6/2021  

Phường 5 Hẻm 02 Cao Thắng 23/6/2021  

TP Thủ Đức 

Phường Hiệp Bình Phước 

Chung cư Sunview 30/6/2021  

Khu nhà trọ 70/2, đường số 2 15/5/2021  

Đường 11 Khu phố 3; Hẻm 90 Đường số 4; Hẻm 606/44 

QL13 KP4  
26/5/2021  

Phường Thảo Điền 

Siêu thị Aeon Citimart 16/6/2021  

Số 8-10 đường Trần Ngọc Diệm; Hẻm 33 dường Quốc 

Hương; Số 12/4 đường số 47; Số 67 xa lộ Hà Nội 
09/6/2021  

Phường Thủ Thiêm Tầng 9 tòa nhà Sofic số 10 đường Mai Chí Tho ̣ 06/6/2021  

Phường Tăng Nhơn Phú A 

Khu vực cây xăng 392 trên đường Lê Văn Việt; 

hẻm 31 đường số 8; hẻm D1, đường 385 
13/5/2021  

Đường 385, khu phố 6 04/6/2021  

Đường D2, khu phố 5; Đường 355; Đường 106, KP1; 

Đường 102, KP1; Đường 385, KP2; Đường 429, KP2; 

Hẻm 23 đường 160, KP3; Hẻm 3 đường 182, KP3; Đường 

236, KP3; Làng Tăng Phú, KP4; Đường 494, KP4; Đường 

26, KP4; Đường 12, KP4; Hẻm 69/4 đường 494, KP4; 

Hẻm 118, 210 Man Thiện, KP5; Đường 385, KP6; Đường 

106, KP6; Đường 102, KP7; Hẻm 70 đường La ̃Xuân Oai, 

KP7; Hẻm 20/13 đường 102, KP7; Đường 182, KP7; Hẻm 

3; Đường 8, KP7; Hẻm 39/10 đường 102, KP7  

25/5/2021  

Phường Tam Bình KP 2, 3 09/7/2021  

Phường Tam Phú KP 1, 2, 3, 4,5 09/7/2021  

Phường Tăng Nhơn Phú B 
Đường 11, KP2; hẻm 63, đường số 10 13/5/2021  

Chung cư Flora Fuji Residence đường D1 23/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Phường Linh Đông Số 74/2/4 đường 36; số 437 đường Kha Vạn Cân 13/5/2021  

Phường Linh Tây KP2, 3 09/7/2021  

Phường Hiệp Phú 

Bệnh viện Quân dân y miền Đông số 50 Lê Văn Việt;  

Hẻm 133, hẻm 50 đường Trương Văn Thành; Bách hóa 

xanh, số 7 đường Ngô Quyền, KP2 

15/5/2021  

 Co.op Mart Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú  31/5/2021  

Phường Thạnh Mỹ Lợi 
Đường số 64; Cty Cát Lơị, đường D, KCN Cát Lái; Công 

ty Cao Dương KCN Cát Lái 
09/6/2021  

Phường Hiệp Bình Chánh 

Số 472/9/4, đường Kha Vạn Cân 15/5/2021  

Hẻm 10/2A và xung quanh nhà số 19 đường số 36; dãy nhà 

từ số 541 đến 545 đường Kha Vạn Cân; hẻm nhà số 147/4 

đường B 

21/5/2021  

Số 1/5 Đường 45 KP 6  26/5/2021  

Đường Hiệp Bình 31/5/2021  

Phường Bình Thọ Đường số 13 16/5/2021  

Phường Linh Trung Khu chế xuất Linh Trung I 09/7/2021  

Phường Linh Chiểu KP3  09/7/2021  

Phường Linh Xuân KP 1, 2, 3, 4,5 09/7/2021  

Phường Phước Long KP 3, 6 09/7/2021  

Phường Phước Long A Số 564A, Xa lộ Hà Nội 16/5/2021  

Phường Phước Long B KP 3, 4, 5 09/7/2021  

Phường Tân Phú (16) 
Đường số 179 15/5/2021  

Công ty Nidec Sankyo nằm trong Khu công nghệ cao 15/6/2021  

Phường Trường Thọ 

Hẻm 32, đường số 12, KP8 13/5/2021  

Chung cư Sài Gòn Metro Park đường số 11 05/6/2021  

Hẻm 78 đường số 3 29/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Phường Trường Thạnh KP Tam Đa, Phước Lai, Ích Thạnh, Phước Hiệp 09/7/2021  

Phường Phú Hữu 
Khu biệt thự Valora Kikyo 20/5/2021  

Block A, Chung cư EhomeS; Số 754 đường Võ Chí Công 31/5/2021  

Phường Bình Chiểu Chung cư Stown số 2 đường Bình Chiểu 28/5/2021  

Phường Bình Trưng Đông 
Quán Kichi Kichi số 305 Nguyễn Duy Trinh; nhà số 31 

Nguyễn Văn Giáp 
20/5/2021  

Phường Bình Trưng Tây  09/7/2021  

Phường Cát Lái  09/7/2021  

Phường An Khánh Chung cư New City Thủ Thiêm 16/6/2021  

Phường Long Bình KP Vĩnh Thuận; KP Bến Đò 09/7/2021  

Phường Long Thạnh Mỹ  09/7/2021  

Phường Long Trường  09/7/2021  

Phường Long Phước Chợ Long Phước 09/6/2021  

Quận 7 

Phường Tân Kiểng 

Số 02 đến số 44B và số 01 đến số 49 đường số 15;  

Số 407 đường Trần Xuân Soaṇ đến số 35/7 đường Bế Văn 

Cấm; số 405 đường Trần Xuân Soaṇ đến số 33  

đường Bế Văn Cấm  

23/6/2021  

Phường Phú Mỹ Block E25 Chung cư Belleza đường số 2 29/5/2021  

Phường Tân Quy Số 67 đường 53  23/6/2021  

Phườn Bình Thuận Số 56 đến số 60 đường số 1, KP3  23/6/2021  

Phường Tân Thuận Tây Đường 5K 31/5/2021  

Phường Tân Thuận Đông Hẻm 53 đường Bùi Văn Ba 01/6/2021  

Quận 10 
Phường 4 

Trung tâm Y khoa MEDIC (Bệnh viện Hoà Hảo); Khu vực 

chợ Nhật Tảo; Hẻm 231 đường Nguyêñ Duy Dương; Hẻm 

138 Ngô Quyền  

12/6/2021  

Phường 5 Hẻm 138 đường Ngô Quyền 01/6/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Phường 10 

Hẻm 257 đường 3 tháng 2; Công ty Hnam Mobile 652-654 

Lê Hồng Phong 
01/6/2021  

Bệnh viện Nhi Đồng 1 01/6/2021  

Phường 12 
Hẻm 133 Hòa Hưng; Hẻm 392 Cao Thắng; Hẻm 285 

CMT8 
23/5/2021  

Quận Tân Bình 

Phường 1 
Hẻm 333 Lê Văn Sỹ 13/5/2021  

Bệnh viện Phụ Sản MêKông 31/5/2021  

Phường 2  05/7/2021  

Phường 3 
Tòa nhà Queen Plaza sô 91 Phạm Văn Hai; Hẻm 71 

Nguyễn Bặc 
23/5/2021  

Phường 10 Đường Âu Cơ 05/7/2021  

Phường 11 Số 106 đường Tái Thiết; Kho hàng số 93 đường Năm Châu 01/6/2021  

Phường 12 

Công ty Tài Chính Việt Nam Thịnh Vượng số 01  

đường Hoàng Việt 
13/5/2021  

Số 19A đường Cộng Hòa; Hẻm 12 đường Quách Văn Tuấn 23/5/2021  

Phường 14 
389 Trường Chinh; Số 856 Âu Cơ; Số nhà 206/30 Đồng 

Đen; Số nhà 31 Bàu Cát; Hẻm 62 Trương Công Điṇh  
23/6/2021  

Phường 15 
Hẻm 166 đường Huỳnh Văn Nghệ; Lô C, Chung cư Phúc 

Yên 
23/5/2021  

Phường 2 

139 đường Bạch Đằng 13/5/2021  

Quán Cafe Trung Nguyên Legend số 104 đường Phổ 

Quang 
16/5/2021  

Phường 13 Công ty PIANO số 302 đường Cộng Hòa 16/5/2021  

Phường 4 

Toà nhà Hải Âu 16/5/2021  

Hẻm 108/E5 đường Cộng Hòa 19/5/2021  

Khách sạn Đệ Nhất 23/5/2021  

206-208 đường Hoàng Văn Thụ 02/6/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Phường 5 Hẻm 766 đường CMT8 05/7/2021  

Phường 6 Hẻm 123 Đất Thánh  01/6/2021  

Phường 8 Hẻm 888 Lac̣ Long Quân; Hẻm 55/60 Thành Mỹ  05/7/2021  

Phường 9 Chung cư Usefull số 654/6 Lac̣ Long Quân  01/6/2021  

Quận Gò Vấp  

Phường 8 Hẻm 872 Quang Trung 23/6/2021  

Phường 9 

Công ty Nàng Khô, 347/40 Lê Văn Thọ; Phòng khám đa 

khoa Xóm Mới thuộc công ty cổ phần Thiên Khải 
15/5/2021  

Hẻm 347/40 Lê Văn Thọ  26/6/2021  

Phường 15 

826 đến 830 Thống Nhất  23/6/2021  

Hẻm 778 đường Thống Nhất 25/5/2021  

Hẻm 2/37 Tô Ngoc̣ Vân  23/6/2021  

Phường 6 Hẻm 182 Lê Đức Tho ̣ 22/6/2021  

Quận Phú Nhuận 

Phường 10 
Hẻm 285/1 Nguyễn Văn TrỗI; Hẻm 176 Lê Văn Sy;̃ Hẻm 

284 Nguyêñ Trọng Tuyển  
23/6/2021  

Phường 1 Hẻm 29 Đoàn Thi ̣ Điểm  23/6/2021  

Phường 2 Hẻm 390 Phan Xích Long 09/7/2021  

Phường 4 Hẻm 166 Thích Quảng Đức  18/6/2021  

Phường 7 Hẻm 40 Phan Tây Hồ  06/6/2021  

Phường 8 Số 272A đường Nguyễn Trọng Tuyển 04/6/2021  

Phường 9 43 Hồ Văn Huê 18/6/2021  

Phường 5 
Hẻm 100, 120 Thích Quảng Đức; Hẻm 32 Nguyễn Văn 

Đậu  
21/5/2021  

Phường 10 285/1 Nguyễn Văn Trỗi 18/6/2021  

Phường 11 Hẻm 151, 279, 262 Huỳnh Văn Bánh 21/5/2021  

Phường 9 Hẻm 19/50 Hồ Văn Huê  01/6/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Phường 13 Hẻm 1168 Trường Sa 23/6/2021  

Phường 17 Hẻm 99,105 Cao Thắng; Hẻm 105, 674 Trường Sa 23/6/2021  

Huyện Hóc Môn 

Xã Thới Tam Thôn 

Hẻm 166 tổ 166 ấp Đông 1; Công ty Cholen 39/3 ấp Đông; 

Công ty TNHH MTV may mặc TM&DV Minh Sơn; Tổ 

90,91 - Trung Đông 2; Tổ 53 - Thới Tứ  

tổ 114, 113 ấp Tam Đông  

23/6/2021  

Xã Tân Hiệp  

Đường TH16 25/5/2021  

Công ty Việt My,̃ 27 Đỗ Văn Dậy  26/5/2021  

Ấp Tân Thới 2; Ấp Tân Thới 3; Ấp Thới Tây 1 29/5/2021  

Xã Tân Xuân 
Công ty Việt Đài 1/5 ấp Đình; Công ty Tuấn Tú; 307 Tô 

Ký; Công ty Minh Thông số 1/4A đường Bà Triệu, ấp Đình  
26/5/2021  

Xã Xuân Thới Thượng Tổ 24, ấp 4; Ấp 3 26/5/2021  

Xã Bà Điểm  

Ấp Hưng Lân 13/5/2021  

Ấp Hậu Lân 29/5/2021  

Ấp Bắc Lân 30/6/2021  

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc  16/5/2021  

Xã Đông Thạnh Ấp 1, 2, 5 31/5/2021  

Thị trấn Hóc Môn Khu phố 4; Khu phố 6 01/6/2021  

Xã Xuân Thới Đông 

Ấp Xuân Thới Đông 1, 2 04/6/2021  

Ấp Mỹ Hoà 4 30/6/2021  

 Chợ đầu mối Hóc Môn 10/6/2021  

Xã Xuân Thới Sơn Tổ 15 ấp 3 18/6/2021  

Xã Trung Chánh Ấp Trung Chánh 2 04/6/2021  

Quận 12 Phường Thạnh Lộc  

Đường Thạnh Lộc 19 13/5/2021  

Tổ 8, khu phố 3B  

Tổ 10, khu phố 3A  
31/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Tổ 2, khu phố 3B  

Tổ 15, khu phố 3B  

Tổ 4, khu phố 3C  

Phường Tân Chánh Hiệp Tòa nhà Concentrix, Công Viên Phần Mềm Quang Trung 13/5/2021  

 Chung cư Hưng Ngân số 48A đường Dương Thị Mười 15/5/2021  

Phường Tân Thới Nhất  
Tổ3, tổ5 KP2; Tổ 19, KP2; Tổ 20 KP2; Tổ 42 Tổ 48 

KP3; Tổ 55B KP4 
23/6/2021  

Phường Tân Thới Hiệp Tổ 10 khu phố 2; Tổ 4 khu phố 3A 01/6/2021  

Phường Trung Mỹ Tây 
Tổ 24 khu phố 2; Hẻm 125 khu phố 4; Tổ 40 khu phố 5; Tổ 

43 khu phố 4 
01/6/2021  

Phường Hiệp Thành Hẻm 523 Lê Văn Khương; Tổ 23C, KP2; Tổ 55, KP5  16/5/2021  

Phường  

Đông Hưng Thuận 
Công ty TNHH giấy Phú Thịnh kp4  23/6/2021  

Phường Hưng Thuận  
Công ty TNHH Xây dựng công trình điện thương mại Bình 

Minh số 108/2, đường Hưng Thuận 40 
01/6/2021  

Phường Tân Hưng Thuận Khu vực chợ Cây Sộp 04/6/2021  

Phường Thạnh Xuân 
Khu phố 1 03/6/2021  

Khu phố 2, 7 02/6/2021  

Quận 1 

Phường Bến Nghé 

Toà nhà HMTC TOWER, 22 Lý Tư ̣Trọng; Tòa nhà 26 Lý 

Tư ̣Troṇg  
05/6/2021  

111 đường Pasteur 01/6/2021  

Chợ cũ Tôn Thất Đạm 03/6/2021  

Phường Bến Thành 

Cty TNHH Harmony Hotel 32-34 Bùi Thị Xuân; Công ty 

Trung Nguyên - 82-84 Bùi Thi ̣Xuân   
26/5/2021  

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 21/6/2021  

Phường Nguyễn Cư Trinh 

Hẻm 245 đường Nguyễn Trãi 16/5/2021  

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ PC07, Công an 

TP.HCM số 258 Trần Hưng Đạo 
03/6/2021  



19 

 

 

TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Phường Đa Kao 

27B Nguyêñ Đình Chiểu  06/6/2021  

Safi Tower (Novaland) - 209 Nguyêñ Văn Thủ  06/6/2021  

 Tòa nhà Abacus Tower 04/6/2021  

Số 58 Nguyêñ Đình Chiểu  05/6/2021  

Phường Phạm Ngũ Lão 

Tòa nhà 102AB Cống Quỳnh  06/6/2021  

Tòa nhà SCB Building 242 đường Cống Quỳnh 06/6/2021  

Hẻm 102 Cống; Hẻm 120 Trần Hưng Đạo 27/5/2021  

Phường Cô Giang 

Số 01 đường Đề Thám 30/5/2021  

Số 90 đường Trần Đình Xu 02/6/2021  

Hẻm 27 Hồ Hảo Hớn 05/6/2021  

Phường Cầu Kho Hẻm TK5 đường Trần Hưng Đạo 01/6/2021  

Phường Cầu Ông Lãnh Số 25 Nguyêñ Thái Hoc̣; Tòa nhà 135 Trần Hưng Đaọ  05/6/2021  

Phường Tân Định Hẻm 212 Nguyễn Văn Nguyễn 02/6/2021  

Phường Nguyễn Thái Bình 
Phòng vé xe khách Toàn Thắng, tại số 23 đường Nguyễn 

Thái Bình  
25/5/2021  

Quận Tân Phú 

Phường Sơn Kỳ 

Chung cư Sơn Kỳ 1 13/5/2021  

Đường số 27 30/5/2021  

Chợ Sơn Kỳ 10/6/2021  

Trung tâm Thương mại Aeon Mall Tân Phú 12/6/2021  

Phường Phú Trung 
Hẻm 166 Trình Đình Thảo  23/6/2021  

Chung cư Huỳnh Văn Chính 2  01/6/2021  

Phường Hoà Thạnh 

Chung cư Sen Xanh, 36 Trịnh Định Thảo 14/5/2021  

Điểm bầu cử trường Cao đẳng Công nghệ thông tin, 12 

Trịnh Đình Thảo; Khu Dân cư 568/29 Nghiêm Toản 
23/5/2021  

Phường Tân Quý Chợ Tân Hương 23/6/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Đường Đô Đốc Lộc; Đường Lê Đình Thám; Hẻm 50 Tân 

Quý; Đường Võ Công Tồn 
01/6/2021  

Phường Tân Thành 
Chợ Tân Phú 1 23/6/2021  

Đường Thành Công; Chung cư 685 Âu Cơ 02/6/2021  

Phường Tây Thạnh 

Hẻm 80 đường Lưu Chí Hiếu 14/5/2021  

Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS số 

67 Đường T4A 
15/5/2021  

Phòng khám đa khoa Cộng Hòa 15/6/2021  

Hẻm 266 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân 

Phú; KDC 229/40 Tây Thạnh, 
23/5/2021  

Phường Tân Thới Hoà 
Cụm hẻm số 1 đường Nguyễn Văn Yến và 234 đường Phan 

Anh 
30/5/2021  

Phường Tân Sơn Nhì Đường Hoa Bằng 02/6/2021  

Phường Phú Thọ Hoà Hẻm 02 đường Lê Thúc Hoạch 07/6/2021  

Phường Hiệp Tân 
Trụ sở UBND phường Hiệp Tân; Chợ Hiệp Tân; chung cư 

Richstar 
15/6/2021  

KCN Tân Bình Công ty Cổ phần Thiết bị Nhà bếp Vina 16/5/2021  

Quận Bình Thạnh 

Phường 27 Hẻm 28 Thanh Đa; Lô K CX Thanh Đa; Tổ 3 Bình My ̃ 23/6/2021  

Phường 7 
Bệnh viện Nhân dân Gia Định 31/5/2021  

Bệnh viên Ung bướu TPHCM 15/6/2021  

Phường 11 Hẻm 26 đường Trần Quý Cáp 14/5/2021  

Phường 12  09/7/2021  

Phường 13  09/7/2021  

Phường 14  09/7/2021  

Phường 19 
Hẻm 32 đường Mê Linh 31/5/2021  

Lô C và 1 phần lô B Chung cư Phạm Viết Chánh  01/6/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Phường 21  15/5/2021  

Phường 22 

Tòa nhà Landmark 3 thuộc Vinhomes Central Park;  
Hẻm 117/97 Nguyễn Hữu Cảnh; 

Từ 100 đến 118 Ngô Tất Tố 
01/6/2021  

Phường 24 
Hẻm 46 Bạch Đằng; Hẻm 229/73 Bùi Đình Túy; Hẻm 

267/72 Nguyễn Thiện Thuật; Hẻm 125 Bùi Đình Túy 
18/6/2021  

Phường 25 Công ty A Plus Market 16/6/2021  

Phường 26 

Hẻm 123 Nguyễn Xí; Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh; Hẻm 

50 Đường số 5 Chu Văn An; Hẻm 68 Chu Văn An; Hẻm 

201 Nguyễn Xí; Hẻm 60 Quốc lộ 13; Một phần đường số 7 

Chu Văn An 

18/6/2021  

Phường 27 Lô 10 CX Thanh Đa 18/6/2021  

Phường 15 Hẻm 57/55 đường Điện Biên Phủ 16/5/2021  

Phường 1 

Một phần đường Diên Hồng 18/6/2021  

Hẻm 50/39 Đinh Tiên Hoàng  01/6/2021  

Chợ Bà Chiểu 15/6/2021  

Phường 2 
Đường Phan Chu Trinh; Chung cư My ̃Phước;  

Hẻm 146 Vũ Tùng  
01/6/2021  

Phường 5 Hẻm 119 Nguyêñ Văn Đậu  01/6/2021  

Huyện Nhà Bè 

Thị trấn Nhà Bè Hẻm 33 đường Đào Tông Nguyên 13/5/2021  

Xã Phước Kiểng 

 Block E của chung cư Phú Hoàng Anh 24/5/2021  

Block B của chung cư Sunrise Riverside trên đường 

Nguyễn Hữu Thọ; Ấp 1; Ấp 3 
04/6/2021  

Xã Nhơn Đức 
Hẻm 1716 đường Lê Văn Lương; Đường Nguyễn Bình, Ấp 

1 
18/5/2021  

Xã Hiệp Phước Ấp 3 04/6/2021  

Quận 8 Phường 2 Hẻm 47 đường Nguyễn Thị Tần 31/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Phường 3 
Hẻm 190, 225 Tạ Quang Bửu; Hẻm 280, 732 Phạm Thế 

Hiển 
31/5/2021  

Phường 4 Khu phố 6; khu phố 7 17/5/2021  

Phường 5 Đường số 2 Khu dân cư Khiêm Khải  01/6/2021  

Phường 1 Hẻm 450B đường Dương Bá Trạc 18/5/2021  

 Hẻm 11 đường Phạm Thế Hiển 04/6/2021  

Phường 7 
Đường 3643B Phaṃ Thế Hiển; đường D7 khu dân cư Sài 

Gòn Chơ ̣Lớn 
31/5/2021  

Phường 9 
Hẻm 350 Hẻm 366 Hưng Phú, hẻm 433 hẻm 447 Ba Đình;  

Đoạn từ 705 đến 737 Hưng Phú  
04/6/2021  

Phường 10 Hẻm 933 đường Ba Đình 31/5/2021  

Phường 12 
Hẻm 38 đường Phong Phú;  

Từ số 846 đến 860 và từ số 867 đến 925 Nguyễn Duy 
31/5/2021  

Phường 14 
Hẻm 117H đường Hoài Thanh 31/5/2021  

Hẻm 6L Ngô Sy ̃Liên 04/6/2021  

Phường 15 Hẻm 17 đường Mễ Cốc 31/5/2021  

Phường 16 

Block B của Chung cư Mỹ Phúc; Đường số 2 Khu tái điṇh 

cư Cảng Phú Điṇh; Đường Hồ Ngọc Lãm; Đường An 

Dương Vương 

18/5/2021  

Khu phố 2 21/6/2021  

Huyện  

Bình Chánh 

Xã Tân Kiên 
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 31/5/2021  

Hẻm A9/21B2 Bông Văn Dĩa Ấp 1  26/5/2021  

Thị trấn Tân Túc Hẻm C3 Đường Bùi Thanh Khiết  26/5/2021  

Xã Lê Minh Xuân Bệnh Viện Tâm Thần Lê Minh Xuân 31/5/2021  

Xã Phong Phú Tiệm bánh Ngon Nhất, ấp 2  25/6/2021  

Xã Vĩnh Lộc A Công ty Jordan, Công ty thực phẩm Vạn Đức 01/6/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

 tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc A 

Phường Bình Hưng 
Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn; Chung cư Sinh Lơị; ấp 

4B  
02/6/2021  

Huyện Củ Chi 

Xã Tân An Hội Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi 27/5/2021  

Xã Tân Thạnh Đông 
Ấp 7A; Ấp 9 28/5/2021  

Đường Nguyễn Kim Cương, Ấp 8  31/5/2021  

Xã Tân Thông Hội Hẻm 35, tổ 1 ấp tiền; Số 27, đường 28, ấp Hậu 18/6/2021  

Xã Bình Mỹ Hẻm 27 đường 164 ấp 5  01/6/2021  

Xã Tân Phú Trung 
Khu công nghiệp Tân Phú Trung; Ấp Xóm Đồng; Ấp Bến 

Đò 1 
01/6/2021  

Xã An Phú 
Đường 787, tổ 6, ấp An Hòa; Đường Phan Thị Sửu, tổ 3 ấp 

xóm chùa 
18/6/2021  

Xã Nhuận Đức Đường Nhuận Đức ấp Bàu Tròn 18/6/2021  

Xã Phước Thạnh Tổ 6 ấp Bàu Điều Thượng 05/7/2021  

Xã Phước Vĩnh An Ấp 2; Ấp 6 05/7/2021  

Xã Trung An Công ty TNHH Việt Nam Samho  02/6/2021  

Quận 4 

Phường 16 Hẻm từ 756/36 đến 756/53 Đoàn Văn Bơ  23/6/2021  

Phường 18 Hẻm 874 Đoàn Văn Bơ 24/6/2021  

Phường 8 Đường Hoàng Diệu 01/6/2021  

Phường 10 Hẻm 122 đường Tôn Đản 04/6/2021  

Quận 5 

Phường 1 Block B, Chung cư Cao Đaṭ  23/6/2021  

Phường 2 Hẻm 51 đường Nguyễn Trãi 09/7/2021  

Phường 3 
Hẻm 122 Nguyễn Trãi - Hẻm 138 Nguyễn Traĩ - Hẻm 351 

An Dương Vương  
23/6/2021  

Phường 9 
Bệnh viện Đức Khang; Số 3, số 77 đường Trần Nhân Tôn 03/6/2021  

Đường Hùng Vương; Trạm y tế phường 9; Coop Mart 96 22/6/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Hùng Vương, Khu phố 3, 4, 6 

Phường 10 Đường Phan Huy Chú; Chung cư Hùng Vương 09/7/2021  

Phường 4 

Khu văn phòng từ tầng 2 đến tầng 6 (chung cư The 

Everrich Infinity - 290An Dương Vương); Hẻm 165 Trần 

Phú và hẻm 209 Lê Hồng Phong 

18/6/2021  

Phường 5 Hẻm số 5 đường Huỳnh Mẫn Đạt 06/6/2021  

Phường 7 Hẻm 177 số nhà từ 177/1 đến 177/23 18/6/2021  

Phường 8 Số 257 Trần Phú  23/6/2021  

Phường 12 Đường Phạm Hữu Chí; Đường Võ Trường Toản 09/7/2021  

Phường 13 

Công ty TNHH Kim Minh C.L, 95B Trịnh Hoài Đức; 

Đường Gò Công; Hẻm 77 đường Nguyễn Thi  
31/5/2021  

 Công ty TNHH sản xuất và TM phát triển Cường Thành 

(trước đây là Kỳ Hùng) 16-18 đường Vạn Tượng 
28/5/2021  

Phường 14 Chung cư 21 đường Phú Giáo  31/5/2021  

Quận 6 

Phường 1 Hẻm 81 Gia Phú 09/7/2021  

Phường 3 Hẻm 229 Phạm Văn Chí 23/5/2021  

Phường 5 số 238B Phan Văn Khỏe đến số nhà 246B Phan Văn Khỏe  18/6/2021  

Phường 6 
Đường Lê Quang Sung 23/5/2021  

Hẻm 136 đường Hậu Giang 04/6/2021  

Phường 8 Số 51 đường Bà Lài 23/5/2021  

Phường 11 Đường Nguyễn Văn Luông 04/6/2021  

Phường 13 Số 110/9 đường Bà Hom; Chung cư số 1G đường số 10 23/5/2021  

Phường 14    

Huyện Cần Giờ Xã Bình Khánh Tổ 3, 14 05/7/2021  

Quận 11 Phường 15 
Block 4 của chung cư Phú Thọ 24/5/2021  

Block B của tòa nhà Flemington 12/6/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Phường 8 Đường số 4 cư xá Bình Thới 26/5/2021  

2 
BÌNH 

DƯƠNG 

Toàn tỉnh Bình Dương 13/7/2021  

TP Thuận An (16) 

Phường Bình Chuẩn 

(16) 
Khu phố Bình Phước B 01/6/2021  

 Công ty Housr Ware đường số 62 01/6/2021  

 Công ty KJ Vina-TA; Công ty gỗ Đức Lợi 2 07/6/2021  

Phường Vĩnh Phú Chung cư Ehome 4 09/6/2021  

Phường Lái Thiêu Sân Golf Sông Bé 27/5/2021  

 BV Quốc tế Becamex TP.Thuận An 15/6/2021  

Phường Bình Hoà 
Công ty TNHH Puku Việt Nam, ở đường số 3, khu công 

nghiệp Đồng An 
28/5/2021  

 Khu phố Đồng An 1,2,3 19/6/2021  

Phường Phú Hội Quán cà phê Nhà Sàn đường 47, Khu dân cư Vĩnh Phú 1 23/5/2021  

Phường An Phú Khu phố 1A 19/6/2021  

Phường Bình Chuẩn Công ty House Ware 03/6/2021  

Toàn thành phố Thuận An  21/6/2021  

TP Thủ Dầu Một 

(16) 

Phường Hiệp Thành 
Phòng khám Đa khoa Châu Thành, đường Phạm Ngọc 

Thạch 
30/5/2021  

Phường Phú Cường 
Trung tâm Anh ngữ ILA đường Cách mạng tháng 8; Nhà 

thờ Chánh tòa Phú Cường; Đường Võ Thành Long 
16/5/2021  

Phường Phú Mỹ Quán trà sữa Cô chủ nhỏ 2, số 3 đường Đồng Cây Viết 30/5/2021  

Phường Hoà Phú Công ty Wanek 27/6/2021  

Phường Phú Tân 
Công ty giày Kim Xương đường Đại Đăng 2, KCN Đại 

Đăng 
01/6/2021  

TP Dĩ An 

(16) 
Phường Tân Bình 

Khu phố Tân Phước; Khu phố Tân Phú 2; Đường Bùi Thị 

Xuân 
18/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Phường Dĩ An 
Đường 16, khu phố Nhị Đồng 2; Nhà trọ số 57 đường 21 

Nhị Đồng 
20/5/2021  

Phường Đông Hoà  25/5/2021  

Phường An Bình Nhà trọ số 36, Đức tân, Bình Đường 1 18/6/2021  

Phường Bình Thắng  05/7/2021  

Phương Tân Đông Hiệp  05/7/2021  

Phường Bình An  05/7/2021  

Thị xã Bến Cát 

(16) 

Phường Chánh Phú Hoà 
 Chi nhánh Xử lý chất thải thuộc công ty cổ phần nước – 

môi trường Bình Dương 
05/6/2021  

Phường Tân Định Công ty TNHH Right Rich, quốc lộ 13 12/7/2021  

Huyện Phú Giáo Xã Phước Hoà Trại giam Bố Lá 23/6/2021  

Huyện Dầu Tiếng 

(16) 
Thị trấn Dầu Tiếng Khu phố 1, 2, 3 07/7/2021  

Huyện Bàu Bàng 

(16) 
Xã Lai Uyên Công ty SeeWang, KCN Bàu Bàng 12/7/2021  

Thị xã Tân Uyên 

(16) 

Phường Tân Phước Khánh Tổ 2, khu phố Khánh Hội 30/5/2021  

Phường Tân Vĩnh Hiệp Công ty Gốm sứ Hiền Hòa Anh 04/6/2021  

Phường Thái Hoà Công ty Vision  07/6/2021  

Phường Tân Hiệp Công ty Wanek; Nhà trọ Tám Riêng 13/6/2021  

Toàn thị xã Tân Uyên  15/6/2021  

3 
ĐỒNG 

NAI 

(16) 

Toàn tỉnh Đồng Nai 13/7/2021  

Huyện 

 Long Thành 
Xã Long An  Cty Growmax 25/6/2021  

Thành phố 

 Biên Hoà 

Phường Long Bình 
Công ty TNHH Map Pacific Singapore, khu công nghiệp 

AMATA 
03/6/2021  

Phường Long Bình Tân  21/6/2021  

Phường Long Bình Tân Siêu thị BigC Đồng Nai, khu phố 1 03/6/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Chợ Long Bình Tân 12/6/2021  

Phường Hố Nai  13/6/2021  

Phường An Bình Khu Công nghiệp Biên Hoà 2 11/6/2021  

Phường Tân Vạn Khu phố 2 19/6/2021  

Phường Tam Hiệp Khu phố 8 27/6/2021  

Phường Tân Hiệp Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 25/6/2021  

Thành phố 

 Long Khánh 

Phường Bảo Vinh Khu phố Bảo Vinh B 05/6/2021  

Phường Xuân An Hẻm 207 đường Thích Quảng Đức 07/6/2021  

Huyện Vĩnh Cửu Xã Thạnh Phú Ấp 1 05/6/2021  

Huyện  

Nhơn Trạch 
Xã Đại Phước Ấp Phước Lý 09/6/2021  

Huyện Thống 

Nhất 

Xã Gia Kiệm  27/6/2021  

Xã Gia Tân1; 2; 3  27/6/2021  

Xã Quang Trung  21/6/2021  

4 HÀ NỘI 

Toàn Thành phố Hà Nội 13/7/2021  

Quận Hoàng Mai Phường Vĩnh Hưng Đường Tân Mai 03/7/2021  

Huyện Sóc Sơn Xã Mai Đình Ngõ Thống Nhất, thôn Thế Trạch 28/5/2021  

Quận Cầu Giấy Phường Quan Hoa Nhà 1a/45/58 Nguyễn Khánh Toàn 26/6/2021  

Huyện Mỹ Đức Xã An Mỹ Thôn Kênh Đào 22/6/2021  

Huyện Mê Linh Xã Hoàng Kim Thôn Tây Xá 23/6/2021  

Quận Bắc Từ 

Liêm 
Phường Cổ Nhuế 2 Ngõ 36/521, đường Cổ Nhuế 23/6/2021  

Quận Thanh 

Xuân 

Phường Thanh Xuân 

Trung 
Đường Lê Văn Thiêm 05/7/2021  

Huyên Quốc Oai Thị trấn Quốc Oai Tổ dân phố Hoa Vôi 02/7/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Quận Hai Bà 

Trưng 
Phường Nguyễn Du Số 89 Bùi Thị Xuân 04/7/2021  

Huyện Đông Anh 

Xã Việt Hùng Thôn Gia Lương 12/6/2021  

Thị trấn Đông Anh Tổ 17 16/5/2021  

 Bệnh viện Bắc Thăng Long 04/6/2021  

Khu công nghiệp Bắc 

Thăng Long 
Công ty TNHH SEI; Công ty MOLEX 27/6/2021  

Khu công nghiệp Thăng 

Long 
Công ty MEDA 23/6/2021  

Xã Vân Hà Thôn Vân Điềm 23/6/2021  

Xã Đại Mạch Thôn Mai Châu 24/6/2021  

5 
BÌNH 

PHƯỚC 

Toàn tỉnh Bình Phước 13/7/2021  

Huyện Chơn 

Thành 

(16) 

Thị trấn Chơn Thành 
Tổ 2, tổ 3 khu phố Trung Lợi; Tổ 3 ấp Hiếu Cảm; Tổ 9B 

khu phố 2; Khu phố 3 
24/6/2021  

Xã Minh Thành Chợ xã Minh Thành; Tổ 2; KCN Becamex - Bình Phước 21/6/2021  

Xã Thành Tâm Tổ 3 ấp 2 23/6/2021  

Toàn huyện Chơn Thành  11/7/2021  

6 LONG AN 

Toàn tỉnh Long An 13/7/2021  

Huyện Cần Giuộc Xã Long Hậu Tổ 17, ấp 4 14/5/2021  

TP Tân An 

(16) 

Phường 2 Khu phố 3 15/5/2021  

Phường 3 Bệnh viện Đa khoa Long An 16/6/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Phường 7 Bệnh viện phổi Long An 27/6/2021  

Toàn thành phố Tân An  08/7/2021  

Huyện Cần Đước 

(16) 

Thị trấn Cần Đước Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước 26/5/2021  

Xã Phước Vân Ấp 4 25/5/2021  

Toàn huyện Cần Đước  08/7/2021  

Huyện Tân Thạnh Xã Tân Thành  28/5/2021  

Huyện Cần Giuộc 

(16) 

Xã Long Hậu Khu công nghiệp Long Hậu 18/5/2021  

Xã Phước Lý Xóm Phước Lý 11/6/2021  

Toàn huyện CẦn Giuộc  08/7/2021  

Huyện Đức Hoà 

(16) 

Xã Đức Hoà Hạ 
Công ty TNHH TM DV XNK Lâm Minh Trí địa chỉ tại 

Khu công nghiệp Hải Sơn 
04/6/2021  

Toàn huyện Đức Hoà  08/7/2021  

Huyện Bến Lức 

(16) 
Toàn huyện Bến Lức  08/7/2021  

7 
TIỀN 

GIANG 

Toàn tỉnh Tiền Giang 13/7/2021  

Thị xã Cai Lậy 

(16) 

Xã Nhị Quý Ấp Quý Thành 28/5/2021  

Xã Tân Hội Ấp Quý Thạnh 28/5/2021  

Xã Long Trung Chợ Ba Dừa; Ấp 17 30/5/2021  

Xã Mỹ Hạnh Đông Toàn xã Mỹ Hạnh Đông 01/6/2021  

Xã Long Khánh 
Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Ánh, trụ sở nằm trên đường 

tỉnh 868, ấp Hòa Trí 
01/6/2021  

Phường 1 
Phòng khám MEDIC Tâm An Cai Lậy, đường Mai Thị Út, 

khu phố 1 
06/6/2021  

Phường Nhị Mỹ Công ty TNHH MTV Khang Hinh 07/6/2021  

Toàn thị xã Cai Lậy  13/6/2021  

Huyện Cái Bè Xã Mỹ Đức Đông  Văn phòng điều hành công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ 29/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

(16) Thuận, thuộc Công ty CP BOT Trung Lương -  Mỹ Thuận 

Xã Tân Thanh  07/6/2021  

Thị trấn Cái Bè Trung tâm Y tế huyện Cái Bè 16/6/2021  

Toàn huyện Cái Bè  13/6/2021  

Thành phố Mỹ Tho 

(16) 

Phường 8 TNHH MTV Choi & Shin's Vina 04/7/2021  

Phường 9 Khu phố 3 01/6/2021  

Phường 4 Hẻm 105 Nam Kỳ Khởi Nghĩa; hẻm 213 Tết Mậu Thân 14/6/2021  

Phường 10 Khu dân cư xóm Đình; Chợ Bảo Định 14/6/2021  

Toàn thành phố Mỹ Tho  30/6/2021  

Huyện Chợ Gạo 

(16) 

Xã Quơn Long Ấp Quang Phú; Ấp Quang Ninh 02/7/2021  

Xã Mỹ Tịnh An Chợ Tịnh Hà, ấp An Thị 02/7/2021  

Toàn huyện Chợ Gạo    

Huyện Gò Công 

Đông (16) 

Xã Tân Tây Một phần khu vực tổ 5, ấp 4 02/7/2021  

Toàn huyện Gò Công Đông  12/7/2021  

Huyện Cai Lậy 

(16) 
Toàn huyện Cai Lậy  12/7/2021  

Huyện Châu Thành 

(16) 
Toàn huyện Châu Thành  12/7/2021  

Huyện Gò Công 

Tây (16) 
Toàn huyện Gò Công Tây  12/7/2021  

Huyện Tân Phú 

Đông 
  12/7/2021  

Huyện Gò Công 

(16) 
Toàn huyện Gò Công  12/7/2021  

Huyện Tân Phước 

(16) 
Toàn huyện Tân Phước  12/7/2021  

8 ĐỒNG Toàn tỉnh Đồng Tháp 13/7/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

THÁP Huyện Tháp Mười  

(16) 
Xã Phú Điền   30/5/2021  

Thành phố Sa Đéc 

(16) 

Khóm Hoà Khánh Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 10/6/2021  

Xã Tân Phú Đông Xí nghiệp may 6 15/6/2021  

Toàn thành phố Sa Đéc  01/7/2021  

Huyện Lấp Vò 

(16) 

Xã Tân Khánh Trung  12/6/2021  

Toàn huyện Lấp Vò  11/7/2021  

Huyện Châu Thành 

(16) 

Xã An Hiệp Ấp Tân Hoà 15/6/2021  

Xã An Nhơn Ấp An Hoà, Tân An, Tân Hoà 02/7/2021  

Toàn huyện Châu Thành  11/7/2021  

Huyện Lai Vung 

(16) 
Toàn huyện Lai Vung  11/7/2021  

Thành phố Cao 

Lãnh (16) 
Toàn Thành phố Cao Lãnh  11/7/2021  

Thành phố Hồng 

Ngự (16) 
  13/7/2021  

Huyện Tam Nông 

(16) 
  13/7/2021  

Huyện Thanh Bình 

(16) 
  13/7/2021  

Huyện Tam Hồng 

(16) 
  13/7/2021  

9 
VĨNH 

LONG 

Toàn tỉnh Vĩnh Long 13/7/2021  

Huyện Long Hồ Khu công nghiệp Hoà Phú Công ty TNHH Tỷ Xuân 20/6/2021  

TP Vĩnh Long Phường Trường An Ấp Tân Quới Đông 01/7/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

10 
KHÁNH 

HOÀ 

Toàn tỉnh Khánh Hoà 13/7/2021  

Thành phố  

Nha Trang 

(16) 

Phường Phước Long Đường Bửu Đoá 10/6/2021  

Phường Vĩnh Phước Tổ 7 khóm Hà Ra 20/6/2021  

Phường Vĩnh Lương  18/6/2021  

Phường Phương Sơn  24/6/2021  

Xã Phước Đồng 
Cảng cá Hòn Rớ; Đường Tôn Đức Thắng; Đường Lương 

Hữu Phước;  
20/6/2021  

Toàn thành phố Nha Trang  09/7/2021  

Thành phố  

Cam Ranh 
Phường Cam Phúc Nam Tổ dân phố Phúc Sơn 20/6/2021  

Huyện Vạn Ninh 

(16) 

Xã Vạn Giã  24/6/2021  

Toàn huyện Vạn Ninh  09/7/2021  

Thị xã Ninh Hoà 

(16) 

Xã Ninh An  24/6/2021  

Xã Ninh Hiệp  24/6/2021  

Xã Ninh Diêm  24/6/2021  

Xã Ninh Trung  24/6/2021  

Xã Ninh Giang  24/6/2021  

Xã Ninh Diêm  24/6/2021  

Xã Ninh Phụng  24/6/2021  

Xã Ninh Quang  24/6/2021  

Xã Ninh Hà  24/6/2021  

Toàn thị xã Ninh Hoà  09/7/2021  

Huyện Diên Khánh Xã Diên Điền  24/6/2021  

Huyện Cam Lân Xã Suối Tân  24/6/2021  

11 PHÚ YÊN Toàn tỉnh Phú Yên 13/7/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Thành phố  

Tuy Hoà 

Phường 1 Tổ tự quản số 8, số 13; Khu dân cư Tản Đà 27/6/2021  

Phường 2 

Đường Trần Phú; Từ đường Lê Trung Kiên đến ngã 3 giao 

đường Hàm Nghi; Đoạn từ cổng trường Bích Du vô đến 

đoạn ngã ba lên Bãi Tiên và hẻm 7 Nguyễn Tất Thành 

08/6/2021  

Phường 3 
Số 55 đường Trần Quý Cáp; Tổ tự quản số 3 Khu phố 

Nguyễn Công Trứ 
24/6/2021  

Phường 5 Phòng khám đa khoa Đức Tín 20/6/2021  

Phường 8 

Tuyến đường Trần Phú từ số nhà 01- 51; Từ số nhà 36 

đường Trương Định đến Nhà máy nước đá, Khu phố 1 

Nguyễn Trung Trực 

23/6/2021  

Phường 9 Khu phố Phước Hậu 1 13/6/2021  

Phường Phú Thạnh Khu phố 5 08/6/2021  

Xã Bình Kiến (16) 
Thôn Phú Vang 08/6/2021  

Thôn Liên Trì 08/6/2021  

Xã Hoà Kiến 
Quán cơm Nam Yên ở thôn Ngọc Phong 08/6/2021  

Thôn Sơn Thọ 13/6/2021  

Xã An Phú (16) Thôn Phú Ân 08/6/2021  

Huyện Sơn Hoà 

Thị trấn Củng Sơn Khu phố Đông Hoà; Khu phố Bắc Lý; Khu phố Tịnh Sơn 12/6/2021  

Xã Sơn Hà Xóm giữa Ngân Điền 13/6/2021  

Xã Sơn Nguyên Thôn Nguyên Trang 26/6/2021  

Thị xã Đông Hoà 

Xã Hoà Hiệp Trung Ga đường sắt Hòa Hiệp Trung 10/6/2021  

Xã Hoà Xuân Nam Trụ sở UBND xã Hoà Xuân Nam 10/6/2021  

Xã Hảo Sơn Ga đường sắt Hảo Sơn 10/6/2021  

Huyện Tây Hoà Xã Hoà Bình 1 Điểm dân cư Đội 3- thôn Phước Mỹ 18/6/2021  

Huyện Phú Hoà Xã Hoà Trị 
Thôn Phụng Tường 1 02/7/2021  

Thôn Phước Khánh 02/7/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tập trung 

Xã Hoà Quang Thôn Mậu Lâm Bắc 02/7/2021  

Huyện Tuy An Xã An Hoà Hải Thôn Tân Hoà 29/6/2021  

Huyện Sông Hinh 

Xã Ea Trol Thôn Buôn Ly 30/6/2021  

Thị trấn Hai Riêng Xóm Nam, khu dân cư khu phố 3 30/6/2021  

Xã Đức Bình Đông Xóm làng Huế, thôn Hiệp Hòa 30/6/2021  

12 
QUẢNG 

NGÃI 

Toàn tỉnh Quảng Ngãi 13/7/2021  

Thị xã Đức Phổ 

(16) 

Xã Phổ Châu (16) 
Thôn Tấn Lộc, Thôn Châu Me, Thôn Châu Long; Thôn 

Vĩnh Tuy 
10/6/2021  

Phường Phổ Thạnh (16) Thôn Thạch Bi 1; Thôn Thạch Bi 2, Thôn La Vân 26/6/2021  

Toàn thị xã Đức Phổ  08/7/2021  

Huyện Ba Tơ 

(16) 

Xã Ba Cung Thôn Làng Giấy- Dốc Mốc 22/6/2021  

Toàn huyện Ba Tơ  08/7/2021  

Thành phố Quảng 

Ngãi (16) 

Phường Nghĩa Lộ Tổ 7 20/6/2021  

Phường Nghĩa Chánh Khu đô thị An Phú Sinh- Tổ 1 20/6/2021  

Toàn thành phố Quảng 

Ngãi 
 08/7/2021  

Huyện Bình Sơn 

(16) 

Xã Bình Châu Thôn Định Tân 23/6/2021  

Toàn huyện Bình Sơn  08/7/2021  

Huyện Tư Nghĩa  

(16) 

Thị trấn Sông Vệ Thôn Vạn Mỹ; TDP Sông Vệ 23/6/2021  

Toàn huyện Tư Nghĩa  08/7/2021  

Huyện Trà Bồng Toàn huyện Trà Bồng  10/7/2021  

Huyện Sơn Tịnh Toàn huyện Sơn Tịnh  10/7/2021  

Huyện Lý Sơn   08/7/2021  

 

 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT bắt buộc 

+ TDSK 14 ngày Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

1 

 
BÌNH 

ĐỊNH 

Thị xã Hoài Nhơn 

Phường Tam Quan Bắc Khu phố Tân Thành 1 14/6/2021  

Phường Tam Quan Nam Khu phố Cửu Lợi Đông 15/6/2021  

PhườngTam Quan Khu phố 7 26/6/2021  

Phường Hoài Hương Khu phố Thạnh Xuân Đông 18/6/2021  

Huyện Phù Mỹ Xã Mỹ Châu Thôn Châu Trúc 01/7/2021  

Thị xã An Nhơn Xã Nhơn Khánh Thôn An Hoà 09/7/2021  

 

TỈNH BẮC GIANG, TỈNH BẮC NINH 

 

TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

1 
BẮC 

GIANG 

Huyện Lục Nam  

Xã Bảo Sơn  Thôn Hồ Sơn 03/5/2021  

Xã Phương Sơn  Thôn Phương Lạn 3 05/5/2021  

Xã Bảo Đài  Thôn Bãi Chánh 09/5/2021  

Xã Đông Phú  Thôn Cây Đa 11/5/2021  

Xã Yên Sơn  Thôn 15, thôn 16 11/5/2021  

Xã Chu Điện  Thôn Ngọc Mai 11/5/2021  

Huyện Việt Yên 

(16) 

Xã Vân Trung (16) Khu Công nghiệp Vân Trung  03/5/2021  

Thị trấn Nếnh (16) TDP My Điền 1,2,3 09/5/2021  

Xã Tăng Tiến (16) Toàn xã Tăng Tiến 10/5/2021  

Xã Hồng Thái (16) Toàn xã Hồng Thái 10/5/2021  

Xã Quang Châu (16) Toàn xã Quang Châu 10/5/2021  

 Khu Công nghiệp Quang Châu 14/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Xã Hoàng Ninh Khu Công nghiệp Đình Trám 18/5/2021  

 Toàn huyện Việt Yên 18/5/2021  

TP Bắc Giang  

Phường Dĩnh Kế TDP Phú Mỹ 3 09/5/2021  

Phường Đa Mai  TDP Mai Đình 11/5/2021  

Xã Tân Mỹ Công ty May Baian 07/7/2021  

Huyện Yên Thế  
Xã Đông Sơn  Thôn Trường Sơn 09/5/2021  

Xã An Thượng  Toàn xã An Thượng 09/5/2021  

Huyện Lạng Giang  

Xã Yên Mỹ  Toàn xã Yên Mỹ 09/5/2021  

Xã Thái Đào  Toàn xã Thái Đào 09/5/2021  

Xã Tân Thanh Toàn xã Tân Thanh 09/5/2021  

Xã Hương Lạc  Toàn xã Hương Lạc 09/5/2021  

Thị trấn Kép  Toàn thị trấn Kép 09/5/2021  

Xã Song Khê  Toàn xã Song Khê 11/5/2021  

Huyện Tân Yên Xã Tân Trung Thôn Thị 14/5/2021  

Huyện Yên Dũng  Xã Song Khê  18/5/2021  

Huyện Hiệp Hoà    18/5/2021  

Huyện Lục Ngạn Xã Kiên Thành Thôn bằng Công 26/5/2021  

2 
BẮC 

NINH 

Thị xã Từ Sơn Phường Châu Khê 
Xóm 5 Khu phố Đa Hội 02/5/2021  

Xóm 6 Khu phố Đa Hội 02/5/2021  

Huyện  

Thuận Thành  
 Toàn huyện Thuận Thành  27/4/2021  

TP Bắc Ninh  

Phường Vân Dương Khu Vân Trại 04/5/2021  

Phường Hoà Long Xóm 4, khu Đẩu Hàn 14/5/2021  

Phường Đại Phúc Phố Vũ 10/6/2021  

Phường Tiền An Khu 4 10/6/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Huyện Quế Võ Xã Đại Xuân Thôn Liễn Hạ 16/5/2021  

Huyện Yên Phong  

Xã Tam Giang Thôn Đoài 09/5/2021  

Xã Đông Phong Thôn Phong Xã 09/5/2021  

Xã Thuỵ Hoà Xóm Trong, thôn Bằng Lục 14/5/2021  

 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

1 ĐÀ NẴNG 

Quận Thanh Khê 

Phường Thạc Gián 

Kiệt 407 đường Lê Duẩn 04/6/2021  

Kiệt 110, Kiệt 90 và Kiệt 40 Phan Thanh; Khu vực từ nhà số 

407 đến 461 đường Lê Duẩn; Từ nhà số 88 đến 130 đường 

Hoàng Hoa Thám 6; Từ nhà số 2 đến 140 đường Lý Thái Tổ 

07/6/2021  

Phường Tân Chính 
Khu vực dân cư thuộc trục tam giác đường Hoàng Hoa Thám 

- Lê Duẩn - Lý Thái Tổ 
04/6/2021  

Phường Chính Gián 

Quán cơm số 421 đường Lê Duẩn; Công ty Nhựa Duy Tân số 

145 đường Điện Biên Phủ; Bonpas Bakery & Coffee số 143 

đường Điện Biên Phủ 

04/6/2021  

Phường An Khê 

Từ nhà số K199/01, K199/02 trên đường Nguyễn Phước 

Nguyên đến số 02 đường Nguyễn Đăng và tất cả các hẻm hai 

bên kiệt 199 đường Nguyễn Phước Nguyên thuộc tổ dân phố 

54 

20/6/2021  

Quận Hải Châu 
Khu Biệt thự Đảo Xanh Quán Lavender coffee số 01 đường Đảo Xanh 1 04/6/2021  

Phường Hải Châu 2 Chợ Hàng Heo 04/6/2021  

Quận Liên Chiểu 
Phường Hoà Minh Tổ 95; Khu dân cư K382/H1/05 Tôn Đức Thắng 04/6/2021  

Phường Hoà Khánh Bắc Số 514 và 490 đường Âu Cơ 04/6/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Khu công nghiệp Hoà Khánh 09/6/2021  

Quận Sơn Trà 

Phường An Hải Bắc KCN An Đồn 04/6/2021  

Phường Thọ Quang Cảng cá Thọ Quang 28/6/2021  

Huyện Hoà Vang 
Khu Công nghệ cao Đà 

Nẵng 
Công ty UACV trụ sở tại Khu Công nghệ cao 07/6/2021  

Quận Cẩm Lệ 
Phường Khuê Trung Đường Bình Hoà 3 26/6/2021  

Phường Hoà Xuân  25/6/2021  

 

 

TỈNH NGHỆ AN 

TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT bắt buộc 

+ TDSK 14 ngày Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

1 NGHỆ AN 
Thành phố Vinh 

 

Phường Hà Huy Tập Khối 4; Đường Hà Huy Tập 09/6/2021  

Phường Hồng Sơn Chợ đầu mối Vinh 09/6/2021  

Phường Hưng Dũng 
Khối phố Xuân Bắc, Xuân Nam và Văn Tiến; Đường 

Nguyễn Duy Trinh; Đường Nguyễn Gia Thiều 
02/6/2021  

Phường Hưng Bình Khối Yên Phúc A 04/6/2021  

Phường Đông Vĩnh    

Phường Hưng Phúc Đường Herman 03/6/2021  

Phường Nghi Phan Bệnh viện Tâm thần Nghệ An  04/6/2021  

Phường Nghi Phú 
Khu B, chung cư Golden City 6A, xóm 23 04/6/2021  

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An 14/6/2021  

Xã Hưng Chính Xóm 7 26/7/2021  

https://baonghean.vn/dien-chau-co-ca-nhiem-covid19-thu-2-288774.html
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT bắt buộc 

+ TDSK 14 ngày Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Phường Bến Thuỷ  04/6/2021  

Phường Vinh Tân 
Khối Tân Vượng 10/6/2021  

Khối Tân Hoa 19/6/2021  

Phường Quán Bàu 
Khối 4 12/6/2021  

Chung cư Kim Thi; Chung cư Phú Mỹ Trung 30/6/2021  

Phường Cửa Nam Khối 4 19/6/2021  

Phường Lê Mao Khối Trung Hoà 1; Khối Tân Tiến 19/6/2021  

Phường Lê Lợi Chung cư Tecco Green View 3 20/6/2021  

Huyện Diễn Châu 

Xã Minh Châu  Thôn Văn Lập 04/6/2021  

Xã Diễn Thịnh  Xóm 9 04/6/2021  

Xã Diễn Cát   18/6/2021  

Xã Diễn Tân   18/6/2021  

Xã Diễn Trung   18/6/2021  

Xã Diễn Kim   18/6/2021  

Huyện Tân Kỳ Xã Kỳ Tân  16/6/2021  

Huyện Quỳ Hợp 
Xã Nghĩa Xuân Xóm Liên Xuân 15/6/2021  

Xã Minh Hợp Thôn Minh Tâm (16) 19/6/2021  

Huyện Nam Đàn 
Xã Kim Liên  06/6/2021  

Xã Trung Phúc Cường  12/6/2021  

Huyện Đô Lương Thị trấn Đô Lương  Công an huyện Đô Lương 07/6/2021  

Huyện Quỳnh Lưu 
Xã Quỳnh Lâm Xóm 4 18/6/2021  

Xã Quỳnh Minh Xóm 2, 8 28/6/2021  

Huyện Nghi Lộc Xã Nghi Diên 
Thôn Yên Thịnh; Thôn Phượng Sơn; Thôn Toàn Thắng; 

Thôn Quang Trung 
12/6/2021  
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CÁC CHUYẾN BAY/CHUYẾN XE LIÊN QUAN CA COVID-19 

TT NƠI ĐI NƠI ĐẾN 
MÃ CHUYẾN BAY/SỐ XE 

Thời gian  
Cách ly tập trung 

1 Sân bay Tân Sơn Nhất Sân bay Nội Bài- Hà Nội VN 216 05/7/2021 

2 Sân bay Nội Bài- Hà Nội Sân bay Tân Sơn Nhất VN 215 06/7/2021 

3 Sân bay Tân Sơn Nhất Sân bay Nội Bài- Hà Nội VN 216 05/7/2021 

4 Sân bay Nội Bài- Hà Nội Sân bay Đà Nẵng VN 171 06/7/2021 

5 Sân bay Tân Sơn Nhất Sân bay Nội Bài- Hà Nội QH 244 04/7/2021 

6 Sân bay Tân Sơn Nhất Sân bay Nội Bài- Hà Nội VN 266 02/7/2021 

7 Sân bay Đà Nẵng Sân bay Nội Bài- Hà Nội VN 164 10/7/2021 

8 Sân bay Tân Sơn Nhất Sân bay Đà Nẵng VN 128 04/7/2021 
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